KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lớn A2 
Tên giáo viên: Trần Thị Hồng Hạnh – Nguyễn Ngọc Diễm 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/02 đến 03/03
	Tuần 2
Từ 06/03 đến 10/03
	Tuần 3
Từ 13/03 đến 17/03
	Tuần 4
Từ 20/03 đến 24/03
	Tuần 5
Từ 27/03 đến 31/03
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	- Quan tâm đến sức khỏe trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số câu chào hỏi lễ phép khi đến lớp cũng như khi về nhà. 
- Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
- Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2,Thứ 4, Thứ 6 . tập với bài “ Tôi yêu Việt Nam”
-Thứ 3, Thứ 5 . Tập trên nền nhạc bài : " such a happy day"
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy, +Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân. 
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90 độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc“Em như chim bồ câu trắng”
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp 
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	Trò chuyện
	- Kể tên những PTGT, đặc điểm, nơi hoạt động và tác dụng của những PTGT đó đối với con người.
- Hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập...) 
	- Trò chuyện và cùng thể hiện một số câu chúc mừng gửi tặng bà, tặng mẹ, tặng cô giáo, tặng các bạn gái trong lớp nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
-Biết bàn là,bếp điện, bếp lò,phích nước nóng…là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần,không nghịch các vật sắc nhọn (MT15) (MT15) 
	- Trò chuyện về một số luật lệ giao thông đơn giản và sự nhắc nhở của trẻ đối với cha mẹ khi tham gia giao thông trên đường: Đội mũ bảo hiểm, đi xe có gương...
- Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra, vào, cấm lửa, biển báo giao thông... 
	- Nói lên hiểu biết của mình về tác dụng của việc chấp hành đúng luật giao thông và cách đội mũ bảo hiểm.
- Đưa ra cách xử lí khi gặp những tình huống khó khăn hay gặp tai nạn giao thông trên đường: Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu.. 
	- Trẻ biết một số quy tắc an toàn khi tham gia giao thông: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe máy, thắt dây an toàn khi ngồi ô tô, khi cười đùa, hò hét khi đang tham gia giao thông...
- Trẻ biết đội mũ và cài dây đúng cách khi đội mũ bảo hiểm [image: image2.wmf]
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	MT15

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Xé dán thuyền trên biển
(Đề tài) (MT101) 

	Vận động
- Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng
- TCVĐ: chuyền bóng qua phải qua trái 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ ngã tư đường phố
( Đề tài) (MT100) 

	Vận động
Trườn sấp, trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất. 

	Hoạt động tạo hình
Cắt dán PTGT mà bé thích 

	MT101, MT40, MT54, MT100

	
	T3
	Khám phá
PTGT mà bé biết 

	Khám phá
Trò chuyện về ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 

	Khám phá
Tìm hiểu về 1 số luật lệ giao thông đường bộ (MT54) 

	Khám phá
Bé thực hành giao thông 

	Khám phá
An toàn khi tham gia giao thông 

	

	
	T4
	Làm quen chữ viết
LQCC p,q 

	Làm quen chữ viết
TCCC:h,k,p,q 

	Làm quen chữ viết
LQCC:g,y 

	Làm quen chữ viết
Tập tô g,y 

	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái:p,q,g,y 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ 

	Làm quen với toán
Nhận biết phân biệt khối vuông, khối chữ nhật (MT40) 

	Làm quen với toán
Ôn so sánh chiều cao 3 đối tượng 

	Làm quen với toán
Ôn so sánh chiều rộng 3 đối tượng 

	Làm quen với toán
Ôn so sánh chiều dài 3 đối tượng 

	

	
	T6
	Văn học
Truyện:Ai quan trọng hơn 

	Âm nhạc
Hát đối:Quà 8/3(Khánh Vinh) 

	Văn học
Truyện :Thỏ con đi học
(Kể chuyện sáng tạo) 

	Âm nhạc
-DH:Công an tí hon
-Nghe hát:Từ 1 ngã tư đường phố 

	Văn học
Thơ:Cô dạy con 

	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: 
+ Xe máy
+Xe đạp
+Ngã tư đường phố 
+Góc thiên nhiên lớp bé.
+ Tín hiệu đèn giao thông.
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, chuyền bóng, bật ô,ném bóng vào rổ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart. 
	- Quan sát: 
+ Tranh vẽ máy bay, khinh khí cầu, trực thăng.
+ Ô tô
+ Máy bay tại bảo tàng hàng không.
+ Một số biển báo giao thông.
+ Đường phố.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Ném bóng vào rổ, Bật ô.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Kidmart. 
	- Quan sát: 
+ Các đồ chơi mới trên sân trường.
+ Mũ bảo hiểm
+ Cách nhận biết mũ bảo hiểm chính hãng.
+Khung cảnh sân trường
+Vườn rau
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, Bánh xe quay, ném bóng vào rổ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart. 
	- Quan sát:
+ Ô tô,xe đạp , xe máy
+Tranh tường vẽ tàu thủy, ca nô, thuyền.
+ Tàu hỏa
+ Một số biển báo giao thông thường gặp
+ Chăm sóc góc thiên nhiên lớp bé.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Chuyền bóng , Bật ô.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart. 
	- Quan sát: 
+ Xe máy
+Xe đạp
+Ngã tư đường phố 
+Góc thiên nhiên lớp a2
+ Tín hiệu đèn giao thông.
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, chuyền bóng, bật ô,ném bóng vào rổ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Cát nước, Thể chất, Chợ quê, Kidmart. [image: image3.wmf]
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	Hoạt động chơi góc
	- Biết vẽ ra các bức tranh về ngã tư đường phố, gia đình bé tham gia giao thông, các đường giao thông hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy... kể cho các bạn nghe về những bức tranh đó.
- Biết bảo vệ và giữ gìn sách truyện, cất gọn gàng, đúng nới quy định sau khi xem xong.
- Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình, tên của các loại PTGT, các loại biển báo giao thông... 
*Góc sáng tạo:
- Tạo hình: Làm các loại PTGT mà bé thích từ các NVL phế thải. 
- Âm nhạc: Hát các bài hát trong chủ điểm.
* Góc thực hành cuộc sống:
- Bài tập cho quần áo vào máy giặt, phơi quần áo giúp mẹ.
- Bài tập xem đồng hồ.
*Góc thiên nhiên:
- Biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh
- Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...) 

* Góc trọng tâm: Sáng tạo: Bưu thiếp tặng mẹ (T1); Bán hàng: Quầy bán mũ bảo hiểm chính hãng (T2); Gia đình: Sinh nhật mẹ (T3); Xây dựng: Ngã tư đường phố (T4)
- Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình...
- Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.
- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
* Góc phân vai: 
- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
- Biết vâng lời , giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức. 
- Gia đình: Bữa cơm gia đình chúc mừng mẹ 8/3, Gia đình tham gia giao thông, gia đình mua mũ bảo hiểm....
- Bác sĩ: Phòng khám đa khoa. 
- Bán hàng: Cửa hàng bán tạp hóa. Cửa hàng bán quà 8/3. Cửa hàng bán các loại thực phẩm sạch.
* Góc học tập: 
- Tập sao chép tên các loại PTGT... Kể về tác dụng của các loại PTGT đó đối với đời sống con người.
- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…Đếm từ 0 đến 10: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 10. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. Nhận biết các số từ 5 đến 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
* Góc sách truyện: 
- Biết chọn sách để “đọc” và xem.
- Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách. (MT66) 
[image: image4.wmf]
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	MT66

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tự làm một số việc đơn giản hang ngày:Vệ sinh cá nhận, trực nhật… (MT75) 
- Hướng dẫn trẻ tự lau rửa mặt, xúc miệng nước muối sau khi ăn. 
- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn; Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn; Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.; Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
-Sử dụng đồ dung phục vụ ăn uống thành thạo. (MT12) 
-Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh:Biết cười đừ trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại hạt dễ bị hóc sặc…-Biết không tự ý uống thuốc.- Biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc… (MT17) 
-Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh:Biết cười đừ trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại hạt dễ bị hóc sặc…-Biết không tự ý uống thuốc.- Biết ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc… 
[image: image5.wmf]
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	MT75, MT12, MT17

	Hoạt động chiều
	- GDTC:Ném xa bằng 2 tay
TC: Đi đúng luật 
- ÂN:VĐ KVTT : Đường em đi
Nghe: Em đi qua ngã tư đường phố 
- Làm bưu thiếp tặng mẹ
- Ôn chữ cái bé đã học
- Giải quyết vấn đề dơn giản bằng các cách khác nhau. (MT26) 
	- LQVH Thơ: Ngày 8/3 
- Tạo Hình:Làm hoa tặng mẹ, tặng cô từ các nguyên liệu
- Cùng bé ôn các chữ cái đã học
- Dạy trẻ chơi trò chơi ô tô xanh, ô tô đỏ.
- Ôn tiếng anh.
- Toán: Đếm trên đối tượng trong pv 10, đếm theo khả năng. (MT30) 
- Gộp và đếm các nhóm trong phạm vi 10 (MT32) 
	-GDTC:Bật qua 4-5 vòng, lăn bóng bằng 2 tay, chạy 10m
- ÂN:Dạy hát: Đi đường em nhớ ( Hoàng Văn Yến)
Nghe: Biển chỉ đường 
- Dạy trẻ kĩ năng khi thực hành giao thông trên đường
- Ôn tiếng anh 
	- LQVH: Thơ: Bé tập đi xe đạp
- Tập bài tập kĩ năng sử dụng kéo, đánh răng.
- cho trẻ chơi trò chơi với các chữ cái đã học.
- Tạo hình:Vẽ tranh theo chủ đề giao thông (MT108) 
	- GDTC:Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m
- ÂN:VTTTTC: Đường em đi
TC: Giai điệu thân quen
- Dạy trẻ những kĩ năng giao tiếp đơn giản trong cuộc sống
- Ôn toán tách gộp trong phạm vi 10 [image: image6.wmf]
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	MT26, MT30, MT32, MT108

	Chủ đề - Sự kiện 
	Những phương tiện giao thông mà bé biết 
	Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 
	Một số biển báo giao thông đường bộ mà bé biết 
	An toàn khi tham gia giao thông 
	Bé thực hành giao thông 
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